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	KHAI BÁO VỀ TIỀN MẶT
Điều 3 thuộc Quy định (EU) 2018/1672

	
	Phần dành cho cơ quan quản lý
	Số tham chiếu
	


PHỤ LỤC I 
 Phần 1

	1. Tôi
	☐ vào Liên minh châu Âu (EU)                     ☐ rời EU                              



	2. Thông tin về người mang tiền mặt

	Họ 
	

	Quốc tịch
	

	Tên 
	

	Số định danh cá nhân*
	

	Giới tính
	☐ nam           ☐ nữ           ☐ khác
	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà 

	Ngày sinh
	DD     MM      YYYY
	Thành phố
	

	Nơi sinh
	thành phố

	nước 
	Mã bưu điện / ZIP*
	

	Loại giấy tờ tùy thân
	☐hộ chiếu 
	 ☐CMT                                     
	☐khác(ghi rõ)_____________

	Nước 
	

	Số giấy tờ tùy thân
	

	Số điện thoại*
	

	Quốc gia cấp
	

	Email*
	

	Ngày cấp
	DD     MM      YYYY
	
	



	3. Thông tin về phương thức vận tải

	Nước khởi hành ban đầu
	
	Ngày khởi hành
	DD     MM      YYYY

	Nước đến cuối cùng
	

	Ngày đến
	DD     MM      YYYY

	(Các) Nước quá cảnh*
	
	Ngày quá cảnh*
	DD     MM      YYYY

	Phương tiện vận tải
	☐ H.KHÔNG (nêu rõ)
☐ ch. bay thương mại
☐ phi cơ riêng    
☐ khác
            
	☐ Đ.BIỂN / Đ.SÔNG (nêu rõ)

☐ tàu thương mại    ☐ du thuyền
☐ tàu du lịch                          ☐ khác
 
	☐ Đ.SẮT
	☐ Đ.BỘ (nêu rõ)        
  
☐ xe tải      ☐ xe buýt
☐ ô tô con      ☐ khác
	☐ KHÁC (nêu rõ)

________________

	Hành trình di chuyển
	Tên/địa điểm của sân bay/cảng/ga tàu đầu tiên khi khởi hành
	


	
	Tên/địa điểm của sân bay/cảng/ga tàu cuối cùng  khi đến
	


	
	Tên/địa điểm của sân bay/cảng/ga tàu khi quá cảnh
	


	
	Cửa khẩu đường bộ đi qua (chỉ với đường bộ)
	


	Số tham chiếu (VD: số chuyến bay, tàu thủy, tàu hỏa, mã quốc gia và biển số xe)
	


	Tên công ty vận tải*
	



	4. Thông tin về tiền mặt

	Tên tiền tệ
(tiền giấy và tiền xu) 
	Giá trị
	Tên tiền tệ
	Giá trị
	Tên tiền tệ

	
	1)

	
	3)
	

	
	2)

	
	4)
	

	Công cụ chuyển nhượng 
	Loại công cụ chuyển nhượng
	 Giá trị
	Tên tiền tệ

	
	

	
	

	Hàng hóa được dùng để lưu trữ giá trị có tính thành khoản cao (như vàng)
	Loại
	Số lượng
	Tổng trọng lượng (gram)
	 Giá trị
	Tên tiền tệ

	
	
	
	
	
	





*Nếu có thể áp dụng hoặc có thông tin. Nếu không thể áp dụng hoặc không có thông tin, ghi ‘N/A’
 

	5. Nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt (có thể có nhiều lựa chọn trong mỗi Tiểu mục 5.A và 5.B)

	5.A. Nguồn gốc kinh tế (Tiểu mục này được điền khi chỉ có một chủ sở hữu. Nếu có nhiều hơn một chủ sở hữu, thông tin phải được điền bằng cách sử dụng các tờ bổ sung. Trong trường hợp này, hãy đánh dấu vào ô ‘khác’ và nêu rõ ‘các tờ bổ sung’)
	5.B. Mục đích sử dụng (Tiểu mục này được điền khi chỉ có một người nhận dự định. Nếu có nhiều hơn một người nhận dự định, thông tin phải được điền bằng cách sử dụng các tờ bổ sung. Trong trường hợp này, hãy đánh dấu vào ô ‘khác’ và nêu rõ ‘các tờ bổ sung’)

	☐ Lợi nhuận lao động (thu nhập, hưu trí, thu nhập từ kinh doanh, v.v.)
☐ Lợi nhuận vốn (cổ tức, lợi nhuận đầu tư, lãi suất, bảo hiểm, v.v.)
☐ Bán bất động sản
☐ Bán động sản 
☐ Khoản vay do một thể nhân cấp
☐ Khoản vay do một pháp nhân cấp (tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc công ty)
☐ Xổ số / đánh bạc
☐ Quà tặng / cho tặng
☐ Thừa kế
☐ Khác (ghi rõ) __________________________________
	☐ Chi phí lao động (trả lương, đầu tư kinh doanh, v.v.)
☐ Đầu tư vốn (tiền gửi vào tài khoản ngân hàng, thanh toán bảo hiểm, v.v.)
☐ Nguồn vốn để mua bất động sản
☐ Nguồn vốn để mua động sản
☐ Hoàn trả khoản vay do một thể nhân cấp
☐ Hoàn trả khoản vay do một pháp nhân cấp (tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc c.ty)
☐ Xổ số / đánh bạc
☐ Từ thiện
☐ Tiền mặt ứng trước cho thuyền trưởng / tiền mặt mang lên tàu
☐ Kỳ nghỉ / giải trí
☐ Chuyển tiền mặt bằng các c.ty chuyển tiền chuyên nghiệp (các c.ty thu đổi ngoại tệ)
☐ Chuyển tiền mặt bằng các c.ty chuyển tiền chuyên nghiệp (khác)
☐ Khác (ghi rõ) _________________________________




*Nếu có thể áp dụng hoặc có thông tin. Nếu không thể áp dụng hoặc không có thông tin, ghi ‘N/A’
 

	6. Chủ sở hữu tiền mặt: Bạn có phải là chủ sở hữu duy nhất của tiền mặt?
	
	7. Người nhận tiền mặt dự định: Bạn có phải là người nhận dự định duy nhất của tiền mặt?

	☐ Đúng, tôi là chủ sở hữu duy nhất 
	 Chuyển Mục 7
	
	☐ Đúng, tôi là người nhận dự định duy nhất của toàn bộ tiền mặt
	 Chuyển Mục 8

	☐ Không, chủ sở hữu duy nhất là một thể nhân khác  
	 Điền Tiểu mục 6.A
	
	☐ Không, người nhận dự định duy nhất là chủ sở hữu duy nhất 
	 Chuyển Mục 8

	☐ Không, chủ sở hữu duy nhất là một pháp nhân
	 Điền Tiểu mục 6.B
	
	☐ Không, người nhận dự định duy nhất là một thể nhân
	 Điền Tiểu mục 7.A

	☐ Không, có nhiều hơn một chủ sở hữu 
	 Điền tổng số chủ sở hữu ở bên dưới và sử dụng các tờ bổ sung để điền thông tin của họ. Chuyển đến Mục 7.
	
	☐ Không, người nhận dự định duy nhất là một pháp nhân
	 Điền Tiểu mục 7.B

	
	
	
	☐ Không, có nhiều hơn một người nhận dự định 
	 Điền tổng số người nhận dự định ở bên dưới và sử dụng các tờ bổ sung để điền thông tin của họ. Chuyển đến Mục 8.

	Tổng số chủ sở hữu:
	
	
	 Tổng số người nhận dự định:
	

	6.A. Chủ sở hữu duy nhất là một thể nhân
	
	7.A. Người nhận dự định duy nhất là một thể nhân

	Họ 
	
	
	Họ 
	

	Tên 
	

	
	Tên 
	

	Giới tính
	☐ nam            ☐ nữ           ☐ khác
	
	Giới tính
	☐ nam            ☐ nữ           ☐ khác

	Ngày sinh
	DD     MM      YYYY
	
	Ngày sinh
	DD     MM      YYYY

	Nơi sinh

	thành phố
	nước 
	
	Nơi sinh 
	thành phố
	nước 

	Loại giấy tờ tùy thân
	☐hộ chiếu 
	 ☐CMT                                     
	☐khác(ghi rõ) ___________

	
	Loại giấy tờ tùy thân
	☐hộ chiếu 
	 ☐CMT                                     
	☐khác(ghi rõ) _____________

	Số giấy tờ tùy thân
	
	
	Số giấy tờ tùy thân
	

	Quốc gia cấp
	
	
	Quốc gia cấp
	

	Ngày cấp
	DD     MM      YYYY
	
	Ngày cấp
	DD     MM      YYYY

	Quốc tịch
	
	
	Quốc tịch
	

	Số định danh cá nhân*
	
	
	Số định danh cá nhân*
	

	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà
	
	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà

	Thành phố
	
	
	Thành phố
	

	Mã bưu điện / ZIP*
	
	
	Mã bưu điện / ZIP*
	

	Nước 
	
	
	Nước 
	

	Số điện thoại*
	
	
	Số điện thoại*
	

	Email*
	
	
	Email*
	

	6.B. Chủ sở hữu duy nhất là một pháp nhân
	
	7.B. Người nhận dự định duy nhất là một pháp

	Tên
	

	
	Tên
	

	Số đăng ký
	

	
	Số đăng ký
	

	Tên cơ quan đăng ký
	

	
	Tên cơ quan đăng ký
	

	Nước đăng ký
	

	
	Nước đăng ký
	

	Số định danh VAT*
	

	
	Số định danh VAT*
	

	Số Đăng ký và Định danh Doanh nghiệp (EORI)*
	
	
	Số Đăng ký và Định danh Doanh nghiệp (EORI)*
	

	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà
	
	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà

	Thành phố
	

	
	Thành phố
	

	Mã bưu điện / ZIP*
	
	
	Mã bưu điện / ZIP*
	

	Nước 
	

	
	Nước 
	

	Số điện thoại*
	
	
	Số điện thoại*
	

	Email*
	

	
	Email*
	



	8. Chữ ký 
	Phần dành cho cơ quan quản lý 

	Tôi tuyên bố rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác. Tôi hiểu rằng nếu thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ, nghĩa vụ khai báo sẽ không được coi là hoàn thành và tôi phải chịu các hình phạt theo luật hiện hành của quốc gia.
	Chữ ký và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền                                                                      

	Ký tên


	

	Tên người ký:    

	

	Ngày
	DD     MM      YYYY             
                                                                                
	Khai báo hải quan:                                                                  ☐  Có  ☐ Không                                   

	Địa điểm
	Thành phố
	Nước 

	Số khai báo hải quan:
	

	Tổng số tờ bổ sung được sử dụng
	
	Yêu cầu bản sao chứng thực
	☐ Có  
	Cơ quan hải quan thực hiện kiểm soát: 
	












[bookmark: _GoBack]*Nếu có thể áp dụng hoặc có thông tin. Nếu không thể áp dụng hoặc không có thông tin, ghi ‘N/A’




















LƯU Ý KHI HOÀN THÀNH TỜ KHAI
	THÔNG TIN CHUNG
Nghĩa vụ kê khai tiền mặt khi nhập hoặc rời EU là một phần trong chiến lược của EU nhằm ngăn chặn rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Mẫu tờ khai này phải được hoàn thành khi nhập cảnh hoặc rời khỏi EU và mang theo 10 000 EUR trở lên (hoặc số tiền tương đương bằng các đơn vị tiền tệ khác) bằng tiền mặt (Điều 3 của Quy định (EU) 2018/1672 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu).

Nếu cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, hoặc nếu tiền mặt không có sẵn để kiểm soát, người mang không được coi là đã đáp ứng nghĩa vụ của họ và phải chịu các hình phạt theo luật quốc gia hiện hành.

Thông tin và dữ liệu cá nhân sẽ được ghi lại và xử lý bởi các cơ quan có thẩm quyền và sẽ được cung cấp cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) theo Điều 9 của Quy định (EU) 2018/1672. Trong các trường hợp nêu tại Điều 10 và 11 của Quy định đó, dữ liệu cũng sẽ được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền được đề cập trong đó. Các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi nộp tờ khai đóng vai trò là cơ quan kiểm soát dữ liệu cá nhân thu thập được và sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân được thu thập theo Điều 13 của Quy định (EU) 2018/1672, mặc định trong vòng 5 năm. Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ diễn ra với mục đích phòng ngừa và chống lại các hoạt động tội phạm. Để biết thông tin đầy đủ, bao gồm cả các quyền của bạn, hãy xem tuyên bố về quyền riêng tư đính kèm/ liên kết đến thông tin trực tuyến về bảo vệ dữ liệu của Quốc gia Thành viên.
 
GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH (EU) 2018/1672
Người mang có nghĩa là bất kỳ thể nhân nào vào hoặc rời EU mang theo tiền mặt trên người, trong hành lý hoặc phương tiện vận tải của họ.
 
Tiền tệ có nghĩa là tiền giấy và tiền xu đang được lưu hành như một phương tiện trao đổi hoặc đã được lưu hành như một phương tiện trao đổi và vẫn có thể được trao đổi thông qua các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng trung ương để lấy tiền giấy và tiền xu đang lưu hành như một phương tiện trao đổi.

Công cụ chuyển nhượng có nghĩa là công cụ mà không phải là tiền tệ, cho phép chủ sở hữu của nó yêu cầu một khoản tài chính khi xuất trình công cụ mà không cần phải chứng minh danh tính của họ hoặc quyền hạn đối với số tiền đó. Các công cụ đó là:
(a) séc du khách; [và]
(b) séc, giấy nợ hoặc lệnh chuyển tiền dạng vô danh, có chữ ký nhưng bỏ qua tên của người thụ hưởng, được chứng thực không hạn chế, được chuyển cho người thụ hưởng ảo hoặc ở dạng khác mà quyền sở hữu đó sẽ được chuyển khi giao hàng.

Hàng hóa được dùng để lưu trữ giá trị có tính thanh khoản cao
(a) tiền xu có hàm lượng vàng ít nhất 90%; [và]
(b) vàng nén như thỏi, cốm hoặc khối có hàm lượng vàng ít nhất là 99,5%.  



· Tất cả các trường trong tờ khai là các trường bắt buộc và phải được điền đầy đủ. Các trường trong tờ khai có dấu hoa thị (*) phải được điền đầy đủ, nếu có thể áp dụng hoặc có thông tin.
· Tất cả các phần bằng màu trắng phải được hoàn thành bằng chữ in hoa và mực sẫm màu. Tờ khai không được gạch bỏ, ghi đè hoặc các thay đổi khác.
· Các bộ phận được đánh dấu "phần dành cho cơ quan quản lý" phải để trống.
· Phải điền số định danh cá nhân (số thuế cá nhân, số an sinh xã hội hoặc số định danh cá nhân duy nhất tương tự), địa chỉ, mã bưu điện / mã ZIP, số điện thoại và địa chỉ email, nếu có. Nếu không có, hãy ghi rõ 'N/A'.
· Số thuế giá trị gia tăng (VAT) và số đăng ký và định danh của doanh nghiệp (Số EORI - đây là một số duy nhất trên toàn EU, được cơ quan hải quan ở một Quốc gia Thành viên cấp cho các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hải quan) phải được điền vào nếu có sẵn thông tin. Nếu không có sẵn, hãy ghi rõ "N/A".
· Trường hợp người mang không biết thông tin, hãy ghi rõ "không biết".
· Tờ khai phải được hoàn thành bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của EU được chấp nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi việc khai báo được thực hiện.

Mục 1: Vào hoặc rời EU
Đánh dấu vào ô thích hợp để cho biết rằng người mang đang nhập cảnh hay rời khỏi EU. Cũng cần phải khai báo về việc nhập cảnh và xuất cảnh nếu quá cảnh qua EU.

Mục 2: Chi tiết về người mang tiền mặt
Dữ liệu cá nhân của người mang phải được điền vào mục này như thông tin trên giấy tờ tùy thân của họ.
Trường hợp người mang tiền mặt không đủ năng lực pháp lý để ký vào tờ khai, thì tờ khai sẽ do người đại diện hợp pháp của người mang nộp.

Mục 3: Thông tin về phương thức vận tải
Phải cung cấp thông tin về nước khởi hành ban đầu, nước đến cuối cùng và phương tiện vận tải. Thông tin về nước quá cảnh hoặc các nước mà người mang chuyển tiền mặt qua đó và thông tin về công ty vận tải phải được nêu rõ, nếu có.
· Đánh dấu vào ô ‘Hàng không’ nếu vào hoặc rời EU bằng máy bay. Loại máy bay (chuyến bay thương mại, máy bay tư nhân, loại khác) phải được cung cấp. Số chuyến bay hoặc số đăng ký máy bay (trong trường hợp máy bay tư nhân) phải được cung cấp trong trường ‘Số tham chiếu’.
· Đánh dấu vào ô ‘Đường biển / Đường sông’ nếu vào hoặc rời EU bằng đường biển hoặc đường sông. Loại tàu (tàu thương mại, du thuyền hoặc loại khác) phải được cung cấp. Tên tàu phải được cung cấp trong trường “Số tham chiếu” và thông tin chi tiết về hãng tàu phải được cung cấp trong “Công ty vận tải”.
· Đánh dấu vào ô ‘Đường bộ’ nếu vào hoặc rời EU bằng bất kỳ loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nào. Loại phương tiện giao thông đường bộ (xe tải, ô tô con, xe buýt, xe khác) phải được cung cấp. Mã quốc gia và biển số xe phải được cung cấp trong trường "Số tham chiếu".
· Đánh dấu vào ô ‘Đường sắt’ nếu vào hoặc rời EU bằng tàu hỏa. Số tàu phải được cung cấp trong trường "Số tham chiếu" và công ty tàu phải được cung cấp trong "Công ty vận tải".
· Đánh dấu vào ô ‘Khác’ nếu không có phương thức vận tải nào khác được sử dụng và nêu rõ loại phương tiện giao thông (VD: giao thông cho người đi bộ, xe đạp).

Mục 4: Thông tin về tiền mặt
Tổng số tiền mặt mà người mang mang theo phải được điền vào phần này. ‘Tiền mặt’ được định nghĩa trong ‘Thông tin chung’. Ít nhất một trong các lựa chọn [(i) tiền tệ; (ii) công cụ chuyển nhượng hoặc (iii) hàng hóa được dùng để lưu trữ giá trị có tính thanh khoản cao] phải được điền vào.
Nếu không đủ chỗ trên tờ khai, phải sử dụng các tờ bổ sung để cung cấp thông tin chi tiết về tiền mặt. Tất cả thông tin được cung cấp tạo thành một tờ khai duy nhất và tất cả các tờ bổ sung phải được đánh số và ký tên.

Mục 5: Nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt
Tiểu mục 5.A phải luôn được điền nếu người mang là chủ sở hữu duy nhất hoặc nếu chỉ có một chủ sở hữu để chỉ ra nguồn gốc kinh tế liên quan.

Tiểu mục 5.B phải luôn được điền nếu người mang đồng thời là chủ sở hữu duy nhất và người nhận dự định duy nhất hoặc trong trường hợp chỉ có một người nhận để chỉ ra mục đích sử dụng tiền mặt.

Có thể chọn nhiều lựa chọn trong mỗi Tiểu mục. Nếu không có lựa chọn nào có thể áp dụng, hãy đánh dấu vào ô ‘khác’ và ghi rõ thông tin chi tiết.
 
Nếu có nhiều hơn một chủ sở hữu hoặc nhiều hơn một người nhận dự định, thông tin liên quan về nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt đối với chủ sở hữu và/hoặc người nhận dự định phải được điền vào các tờ bổ sung như được đề cập bên dưới. Trong trường hợp này, hãy đánh dấu vào ô ‘khác’ và chỉ rõ ‘các tờ bổ sung’.

Mục 6: Chủ sở hữu tiền mặt

Chỉ một chủ sở hữu
Nếu người mang là chủ sở hữu duy nhất của số tiền mặt, hãy đánh dấu vào ô thích hợp và chuyển đến Mục 7.

Nếu người mang không phải là chủ sở hữu duy nhất, hãy ghi rõ chủ sở hữu duy nhất là thể nhân hay pháp nhân khác và đánh dấu vào ô thích hợp. Các thông tin chi tiết phải được điền vào Tiểu mục 6.A (đối với thể nhân) hoặc Tiểu mục 6.B (đối với pháp nhân) và chuyển đến Mục 7. Nếu người mang là thể nhân, các thông tin cá nhân phải được điền như thông tin trên giấy tờ tùy thân của họ.

Nhiều chủ sở hữu
Nếu có nhiều hơn một chủ sở hữu, tổng số chủ sở hữu phải được điền vào ô thích hợp. Đối với mỗi chủ sở hữu bổ sung, các tờ bổ sung riêng biệt phải được điền thông tin chi tiết của họ, số lượng tiền mặt sở hữu và nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng của nó. Nếu người mang là một trong những chủ sở hữu, thì cũng phải điền vào một tờ bổ sung cho người này, cùng với số tiền mặt mà người mang sở hữu và nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng của nó. Tất cả thông tin được cung cấp tạo thành một tờ khai duy nhất và tất cả các tờ bổ sung phải được đánh số và ký tên.

Mục 7: Người nhận tiền mặt dự định

Chỉ một người nhận dự định
Cho biết liệu người vận mang có phải là người nhận tiền mặt dự định duy nhất hay không. Nếu đúng như vậy, hãy đánh dấu vào ô thích hợp và chuyển đến Phần 8.
Nếu người mang không phải là người nhận dự định duy nhất, hãy đánh dấu vào ô thích hợp để chỉ rõ xem người nhận dự định duy nhất là một thể nhân hay pháp nhân. Thông tin phải được điền vào Tiểu mục 7.A (đối với thể nhân) hoặc Tiểu mục 7.B (đối với pháp nhân) và chuyển đến Mục 8. Trong trường hợp là thể nhân, thông tin cá nhân phải được điền như thông tin trên giấy tờ tùy thân của họ.

Nhiều hơn một người nhận dự định
Nếu có nhiều hơn một người nhận dự định, thì tổng số người nhận dự định phải được điền vào ô thích hợp. Đối với mỗi người nhận dự định, các tờ bổ sung riêng biệt phải được điền vào thông tin chi tiết của từng người nhận dự định, số tiền mặt sẽ nhận và mục đích sử dụng của nó. Nếu người mang là một trong những người nhận dự định, thì cũng phải điền vào một tờ bổ sung cho người này, bao gồm cả số tiền mặt mà người mang nhận được và mục đích sử dụng của nó. Tất cả thông tin được cung cấp tạo thành một tờ khai duy nhất và tất cả các tờ bổ sung phải được đánh số và ký tên.

Mục 8: Chữ ký
Ghi ngày, địa điểm, tên và ký tên vào tờ khai. Cho biết tổng số tờ bổ sung được sử dụng. Nếu không có tờ bổ sung nào được sử dụng, ghi không (0). Người mang có thể đánh dấu vào ô thích hợp để yêu cầu một bản sao được chứng thực của tờ khai. 
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